UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

HUYEN TUY PHUOC Déc 1ap — Tw do — Hanh phic
S6:11533QD-UBND Tuy Phuoe, ngayl6 thang 11 nam 2023
QUYET PINH

Veé viée cong nhén x4, thi tran, co’ quan, doanh nghiép, co s& gido duc
dat tiéu chuin “An toan vé an ninh, trat tu” va phan loai phong trao
toan din béo vé an ninh Té qudc trén dia ban huyén nim 2023

UY BAN NHAN DAN HUYEN

~ Can cir Luat T 6 chite chinh quyén dia phwong ngay 1 9/6/2015; Ludt sua doi,
bo sung mot so diéu cua Ludt To chirc Chinh phu va Ludt To chuc chinh quyén dia
phuong ngay 22/11/2019;

Can cir Théng tw s6 ]24/202!/TT-BCA, ngay 28/12/2021 cua Bo Cong an quy
d.inhqkhu dan cu, xﬁ, phuong, thi tran, co quan, doanh nghiép, co so gido duc dat tiéu
chuan “An toan vé an ninh, trat tw’”;

Can cir Quyét dinh so 510/QD-BCA-V05, ngay 20/01/2022 ciia B6 Céng an
ban hanh“Quy dinh Tiéu chi danh gid, phdn logi phong trao toan dan bao vé an ninh
To quoc™;

Xét dé nghi cia Truong Céng an huyén tai To trinh sé6 2101/TTr-CAH-TH
ngay 09/11/2023.

QUYET PINH:

Piéu 1. Cong nhan x4, thi tran, co quan, doanh nghiép, co s¢ gido duc dat ti€u
chuan “An toan v€ an ninh, trat tu” va phan loai phong trao toan dan bao vé ANTQ
trén dia ban huyén nam 2023, nhu sau:

- 55 don vi dat tiéu chuan “An toan vé an ninh, trat ty” - Phong trao loai Xuét sic.

- 26 don vj dat tiéu chuin “An toan vé an ninh, trat tu” - Phong trao loai Kha.
(Cé danh sach kem theo)

Picu 2. Quyét dinh nay c6 hiéu luc ké tir ngay ky.

Piéu 3. Chanh Vin phong HDND&UBND huyé¢n, Truéng Cong an huyén,
Thu trudng cac co quan, don vi lién quan va Chu tich UBND cac xa, thi tran chiu
trach nhi€m thi hanh Quyét dinh nay./.
Noi nhn: M. UY BAN NHAN DAN
- Nhu Diéu 3;
- Phong PVO01 (Thay b&o céo);
-TT. HU, TT. HDND huy¢n;
- CT, cac PCT UBND huyén;
- Phong No6i vu huyén;
-LbVP, CVVP K4,
- Luu: VT.




DANH SACH
R\thi trin, co’ quan, doanh nghiép, co s gido duc dat tiéu chuin “An toan vé

’-via phan loai phong trao toan dan bao vé ANTQ trén dia ban huyén nam 2023
=y Quyét dinh s6 11533¥0P-UBND ngay]6/11/2023 ciia Uy ban nhéin ddn huyén)

S ,
Két qua phan loai
Dat tiéu Dat tiéu Pat tiéu chuin R
) chuén “An chuén “An “An foin vé Khong dat
1T Don vi toan ve toan ve ANTT” tiu chuin
ANTT” — ANTT” — Phong trao loai “An toan vé
Phong trao Phong trao Trung binh ‘ ANTT”
loai Xuat sac loai Kha
I. CAC XA, THI TRAN
1 Xa Phudc Thanh, huyén Tuy Phudc X
2 Xa Phudc An, huyén Tuy Phudc X
3 Thi tran Diéu Tri, huyén Tuy Phudc X
4 Xa Phuoc Loc, huyén Tuy Phuédce X
5 Thi tran Tuy Phudc, huyén Tuy Phudce X
6 Xa Phudc Hiép, huyén Tuy Phude X
7 Xa Phudc Nghia, huyén Tuy Phude X
8 Xa Phudc Thuan, huyén Tuy Phudc X
9 Xa Phudce Son, huyén Tuy Phudc X
10 Xa Phudc Hoa, huyén Tuy Phudc X
11 X4 Phudc Thing, huyén Tuy Phudc X
12 Xa Phudc Quang, huyén Tuy Phudc X
13 Xa Phudc Hung, huyén Tuy Phudc X
II. CAC CO QUAN, DOANH NGHIEP
1 Van phong Huyén ty Tuy Phudc X
2 Ban T6 chtc Huyén tty Tuy Phudc X
3 Ban Tuyén gidao Huyén uy Tuy Phudc X
4 Ban Dan van Huyén ty Tuy Phudc X




5 Uy ban kiém tra Huyén tiy Tuy Phudc X
6 Vén phong HDND&UBND huyén Tuy Phude X
7 Phong No6i vu huyén Tuy Phudc X
8 Phong Tai chinh - K& hoach huyén Tuy Phudéc X
9 Phong Nong nghiép va PTNT huyén Tuy Phudc X
10 Phong Tai nguyén va Moi truong huyén Tuy Phudc X
11 Phong Kinh té va Ha ting huyén Tuy Phuéc X
12 Phong Van hoa va Thong tin huyén Tuy Phude X
13 Phong Giao duc va Pao tao huyén Tuy Phude X
14 Phong Tu phap huyén Tuy Phudc X
15 Phong Lao dong - Thuong binh va Xa hoi huyén Tuy Phudc X
16 Phong Y té huyén Tuy Phuéc X
17 Thanh tra Nha nudc huyén Tuy Phudc X
18 Vién Kiém sat nhan dan huyén Tuy Phudc X
19 Toéa an nhan dan huyén Tuy Phudc X
20 Bao hiém xa hoi huyén Tuy Phuéc X
21 Kho bac Nha nudc huyén Tuy Phudce X
22 | Hat Kiém lam lién huyén Tuy Phuéc - Van Canh X
23 Trung tim Y t& huyén Tuy Phuéc X
24 Trung tdm Dich vy nong nghiép huyén Tuy Phudc X
25 Trung tdm Vian héa — Théng tin - Thé thao huyén Tuy Phudc X
26 Vin phong Dang ky dat dai chi nhanh huyén Tuy Phudc X
27 Huyén Poan Tuy Phudc X
28 Uy ban MTTQ Viét Nam huyén Tuy Phudc X
29 Lién doan Lao dong huyén Tuy Phudc X
30 Hoi Lién hiép Phu nit huyén Tuy Phudc X
31 | Hoi Cyu chién binh huyén Tuy Phuéc X
32 Ho6i Nong dan huyén Tuy Phudc X
33 Hoi Chir thap do huyén Tuy Phudc X
34 Ban Quan Iy NS&VSMT huyén Tuy Phudc X
35 Ban Quan Iy DA DPTXD&PTQD huyén Tuy Phudc X
36 Chi cyc Thué khu vyc Tuy Phuéc - Van Canh X
37 Chi cyc Thi hanh &n huyén Tuy Phudc X
38 | Chi cuc Théng ké khu vuc Tuy Phudc - Van Canh X




39 Ga Diéu Tri X
40 Buu dién huyén Tuy Phude X
41 bién lyc Tuy Phudce X
42 Chi nhanh Ngén hang NN&PTNT huyén Tuy Phudc X
43 Chi nhanh Ngéan hang Chinh sach xa hi huyén Tuy Phudc X
44 Xi nghiép thay lgi IV X
45 Cong ty c6 phan Pau tu Bitico Binh Pinh X
46 Cong ty C6 phan xay lap Pién Tuy Phudc X
47 | Congty TNHH san xuat va TMDV Tan Thanh Long X
48 | Congty TNHH dau tu xay dung va TMDV Yén Tung X
49 Cong ty C6 phan ché bién Gd An Long X
50 UBND xa Phudc An, huyén Tuy Phudce X

51 UBND x& Phudc Loc, huyén Tuy Phudc X

52 UBND x& Phudc Nghia, huyén Tuy Phudc X

53 | UBND thi trin Diéu Tri, huyén Tuy Phudc X

o4 UBND thj trdn Tuy Phuéc, huyén Tuy Phudc X
55 UBND x& Phudc Hung, huyén Tuy Phude X
56 UBND xa Phudc Son, huyén Tuy Phude X
57 UBND x& Phudc Thuéan, huyén Tuy Phudc X
58 UBND xa Phudc Hoa, huyén Tuy Phudce X
59 | UBND x4 Phudc Thang, huyén Tuy Phude X

60 UBND x& Phudc Hiép, huyén Tuy Phudc X

61 UBND xa Phudc Thanh, huyén Tuy Phudc X

62 UBND x& Phudc Quang, huyén Tuy Phudc X

I11. CO SO GIAO DUC

1 Trudng THPT sb 1 Tuy Phudc, huyén Tuy Phudc X

2 Truong THPT s6 2 Tuy Phude, huyén Tuy Phudc X

3 Trudng THPT sb 3 Tuy Phudc, huyén Tuy Phudc X

4 Truong THPT Nguyén Diéu, huyén Tuy Phude X
5 Truong THPT Xuan Di¢u, huyén Tuy Phudc X
6 Trung tdm GDNN - GDTX huyén Tuy Phudce X

TONG CONG

N
(o3}




		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T08:21:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Kim Phát<phatnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T08:21:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Kim Phát<phatnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T10:16:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tạ Xuân Chiến<chientx@tuyphuoc.bihdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T10:17:05+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Tạ Xuân Chiến<chientx@tuyphuoc.bihdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T13:50:13+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Huỳnh Nam<namh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T15:24:42+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T15:24:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T15:24:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T15:25:00+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T15:26:08+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-11-16T15:26:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước<vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




